LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2 TUẦN 5
(Từ ngày ……………. – ……………………….)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Tr.nghiệm
	13
	Nghe giới thiệu về các loại mặt nạ Trung thu

	
	
	2
	Đạo đức
	05
	Em yêu quê hương (T3)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	49
	Bài 9: Cô giáo lớp em (T1)

	
	
	4
	Tiếng Việt
	50
	Bài 9: Cô giáo lớp em (T2)

	
	Chiều
	1
	Tiếng Anh
	
	

	
	
	2
	TNXH
	09
	Ôn tập chủ đề về Gia đình (T1)

	
	
	3
	Mĩ thuật
	05
	Thể hiện một vật có sự kết hợp của hình cơ bản dạng 3D.

	3
	Sáng
	1
	Toán
	33
	Bài 8. Bảng cộng (qua 10) (T1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	51
	Bài 9: Cô giáo lớp em (T3)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	52
	Bài 9: Cô giáo lớp em (T4)

	
	
	4
	LT. Toán
	34
	Luyện tập Toán

	
	Chiều
	1
	Toán
	35
	Bài 8. Bảng cộng (qua 10) (T2)

	
	
	2
	LT. T.Việt
	53
	Luyện tập Tiếng Việt

	
	
	3
	LT. Toán
	36
	Luyện tập Toán

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	54
	Bài 10: Thời khóa biểu (T1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	55
	Bài 10: Thời khóa biểu (T2)

	
	
	3
	Toán
	37
	Bài 9. Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị (T1)

	
	
	4
	Tr. Nghiệm
	14
	Vui trung thu

	
	Chiều
	1
	TNXH
	10
	Ôn tập chủ đề về Gia đình (T3)

	
	
	2
	GDTC
	09
	Ôn tập chuyển đội hình hàng ngang thành vòng tròn và ngược lại.

	
	
	3
	Â. Nhạc
	05
	Hát: Con chim chích chòe

	5
	Sáng
	1
	Toán
	38
	Bài 9. Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị (T2)

	
	
	2
	LT. Toán
	39
	Luyện tập Toán

	
	
	3
	Tiếng Việt
	56
	Bài 10: Thời khóa biểu (T3)

	
	
	4
	Tiếng Việt
	57
	Bài 10: Thời khóa biểu (T4)

	
	

	6
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	58
	Bài 10: Thời khóa biểu (T5)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	59
	Bài 10: Thời khóa biểu (T6)

	
	
	3
	Tiếng Anh
	
	

	
	
	4
	Toán
	40
	Bài 10. Luyện tập chung

	
	Chiều
	1
	GDTC
	10
	Ôn tập chuyển đội hình hàng ngang thành vòng tròn và ngược lại.

	
	
	2
	LT. T.Việt
	60
	Luyện tập Tiếng Việt

	
	
	3
	Tr. Nghiệm
	15
	SHL: Vui trung thu
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